TRÍ TUỆ

Còn gọi là trí khôn, trí năng, trí lực, trí thông minh, trí óc, trí làm, trí nghĩ và thậm chí là minh triết. Trí tuệ bắt nguồn từ tiếng La-tinh intellectus có nghĩa là thông minh, có nguồn từ động từ intelligere, có nghĩa là hiểu hoặc cảm nhận được. Thời trung cổ đã trở thành thuật ngữ học thuật để hiểu, gắn chặt với các lý thuyết siêu hình và vũ trụ học về chủ nghĩa triết học thần kinh học, bao gồm các lý thuyết về sự bất tử của linh hồn và khái niệm về trí tuệ tích cực (active intelligence), nhưng đã bị các nhà triết học hiện đại bác bỏ. Thay cho từ intellectus, trí tuệ, từ hiểu biết của hiểu biết “intellectus intelligit” đã được dùng phổ quát hơn, nhất là trong các lý thuyết tâm lý học hiện đại.

Trí tuệ được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, liên quan đến khả năng tinh thần, khả năng nhận thức, hiểu được những ý tưởng phức tạp, tham gia vào các hình thức lý luận, tìm ra logic, hiểu vấn đề, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, suy nghĩ trừu tượng hợp lý, học nhanh, khái quát kinh nghiệm, thích nghi tốt với môi trường xung quanh, phát hiện ra ý nghĩa của sự vật, sáng tạo, vượt qua những trở ngại bằng cách suy nghĩ, tìm ra giải pháp phải làm gì và là kỹ năng giải quyết vấn đề, sử dụng tình cảm, ngôn ngữ để giao tiếp v.v. Có thể khái quát các quan niệm về trí tuệ thành 5 nhóm chính sau: 1) coi trí tuệ là khả năng giải quyết vấn đề; 2) đồng nhất trí tuệ với năng lực tư duy trừu tượng; 3) đồng nhất trí tuệ với kỹ năng giải quyết vấn đề; 4) coi trí tuệ là năng lực thích ứng với môi trường và 5) coi trí tuệ là năng lực tìm ra giải pháp cần thiết. Cách phân chia này chỉ là tương đối, nhấn mạnh ở những góc độ khác nhau, trong tổng thể, chúng liên quan với nhau và không mâu thuẫn nhau. 

Trí tuệ có các đặc điểm nổi bật sau: tính mới, tính hợp lý, tính sáng tạo, tính kinh tế và tính hiệu quả. Tính mới thể hiện ở chỗ trí tuệ bao giờ cũng tìm tòi, khám phá cái chưa biết, phát hiện ra cái chưa biết. Tính hợp lý thể hiện ở logic tìm tòi, giải quyết chặt chẽ vấn đề. Tính sáng tạo bộc lộ ở chỗ linh hoạt trong con đường và biện pháp đi tìm cái chưa biết. Tính kinh tế bộc lộ ở chỗ thường ngắn gọn, đơn giản, tránh dài dòng, rườm rà và tính hiệu quả của trí tuệ là đưa đến kết quả cụ thể có tính lý luận hay thực tiễn nhất định.   

Trí tuệ được nghiên cứu rộng rãi nhất ở con người, nhưng cũng được quan sát thấy ở động vật, thậm chí cả ở thực vật. Trí tuệ nhân tạo ngày càng được sử dụng trong các hệ thống máy tính với các phần mềm chương trình cụ thể. Trí tuệ nhân tạo thực ra là sự mô phỏng trí tuệ người, được kết tinh lại trong máy tính dưới dạng các thao tác. Phương pháp tiếp cận tâm lý đối với trí tuệ đã trở thành thông dụng và được sử dụng rộng rãi.

Ngày nay, trí tuệ được phân chia thành các loại: Trí thông minh, trí tuệ cảm xúc, trí tuệ sáng tạo và trí tuệ xã hội. Mỗi loại trí tuệ này có nội dung, đặc điểm và chức năng khác nhau, thể hiện những góc độ khác nhau của trí tuệ. 

Cấu trúc của trí tuệ
Cấu trúc trí tuệ 2 thành phần:

Nhà tâm lý học Anh C.Spearman (1863 – 1945), bắt đầu nghiên cứu trí tuệ vào đầu thế kỷ XX, cho rằng khả năng trí tuệ của cá nhân gồm 2 nhân tố, nhân tố chung G (general) có khả năng tạo ra các khả năng tâm lý đảm bảo hiệu quả nhiều hoạt động và nhân tố riêng S (special) để tiến hành các hoạt động chuyên biệt như làm toán, chơi nhạc..., tức hiểu biết và năng khiếu riêng. Đối với sự phát triển tâm lý học trí tuệ sau này, mô hình cấu trúc trí tuệ 2 thành tố của Spearman không cao, nhưng có đóng góp to lớn ở chỗ đã mở ra hướng mới trong nghiên cứu trí tuệ, đặc biệt trong xây dựng các trắc nghiệm đo lường nó: phương pháp phân tích nhân tố.

Các nhà tâm lý học Nga N.A. Menchinscaia và E.N. Canbanova-Menle  cho rằng, trí tuệ gồm 2 thành phần là tri thức về đối tượng (cái được phản ánh) và các thủ thuật trí tuệ (phương thức phản ánh). Tri thức là các khái niệm, cách kết hợp và độ bền của chúng, được coi là nguyên liệu, phương tiện của hoạt động trí tuệ; các thủ thuật là hệ thống các thao tác được hình thành một cách chuyên biệt để giải quyết một nhiệm vụ xác định theo một kiểu nào đó. Quan điểm về mô hình trí tuệ của Menchinscaia và cộng sự có giá trị thực tiễn nhất định, chỉ ra nhiệm vụ phát triển trí tuệ cho trẻ em không chỉ tăng lượng tri thức hoặc chỉ nhằm vào các thủ thuật trí tuệ, mà cần phải phát triển cả hai thành phần này. 

Ngoài ra, cũng có những mô hình trí tuệ 2 thành phần khác của các tác giả như R. Cattell (1967) gồm Trí lỏng và trí tuệ tinh luyện; của Hebb (1974) gồm trí tuệ A và trí tuệ B; của Jensen (1969) gồm trí tuệ cụ thể, thực hành và trí tuệ trừu tượng, nhận thức khoa học; của Nguyễn Khắc Viện gồm trí làm và trí nghĩ. Nói chung, mô hình trí tuệ 2 thành phần có giá trị nhất định, nhưng có tồn tại chung là khá trừu tượng.

Cấu trúc trí tuệ đa nhân tố:

Nhờ phương pháp phân tích nhân tố, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra khá nhiều mô hình trí tuệ đa nhân tố khác nhau. Mô hình đa nhân tố của nhà tâm lý học Mỹ L.L. Thurstone (1887 – 1955) gồm 7 nhân tố: 1) Khả năng hiểu và vận dụng số, gồm những thao tác với những con số (yếu tố N – Number); 2) Hiểu được ngôn ngữ nói và viết (yếu tố V – Verbal comprehension); 3) Sự hoạt bát ngôn ngữ, biểu hiện qua khả năng dùng từ ngữ chính xác và linh hoạt (yếu tố W – Word fluency); 4) Khả năng về không gian, bao gồm khả năng về biểu tượng vật thể trong không gian (yếu tố S – Space); 5) Trí nhớ (yếu tố M – Memory); 6) Khả năng tri giác (yếu tố P – Perceptual) và 7) Khả năng suy luận (yếu tố R – Reasoning). Mô hình này là một đóng góp lớn theo hướng phân tích nhân tố trong nghiên cứu trí tuệ.

Mô hình cấu trúc 3 chiều của nhà tâm lý học Mỹ J.P. Guilford còn được gọi là khối vuông trí tuệ. Mô hình gồm 3 mặt của hoạt động trí tuệ là: vận động của các thao tác, nội dung phản ánh sự vật và sản phẩm, mỗi mặt lại bao gồm nhiều yếu tố. Cụ thể: 1) Mặt thao tác, gồm các yếu tố: khả năng nhận thức nhận dạng các sự kiện (trí nhớ, tư duy hội tụ - tái tạo, tư duy phân kỳ - sáng tạo) và khả năng đánh giá; 2) Mặt nội dung phản ánh, gồm hình ảnh (tượng hình), tượng trưng (biểu tượng), ngữ nghĩa (khái niệm) và hành vi (ứng xử); và 3) Mặt sản phẩm, gồm đơn vị (cá thể): yếu tố giản đơn; lớp (loại): toàn bộ các yếu tố có đặc tính giống nhau; quan hệ: tất cả những gì liên kết các yếu tố hay các lớp (nguyên nhân, hệ quả, mâu thuẫn...); hệ thống toàn bộ các yếu tố được tổ chức lại với nhau; chuyển hóa: chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác; tổ hợp: quan hệ nhân quả, suy luận, quy nạp. Mô hình này gồm 120 yếu tố, có sức thuyết phục lớn với các nhà tâm lý học, mở ra triển vọng nghiên cứu sáng tạo của con người trong nhiều lĩnh vực và đặt các nhà nghiên cứu trắc nghiệm truyền thống vào các thành phần sáng tạo của trí tuệ. 

Mô hình trí tuệ của nhà tâm lý học Mỹ R.J. Sternberg gồm 3 thành phần là: cấu trúc, kinh nghiệm và điều kiện. Cấu trúc của kỹ năng tư duy gồm 3 yếu tố: 1) siêu cấu trúc, có chức năng điều khiển, lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá các chiến lược giải quyết vấn đề; 2) thực hiện, có chức năng triển khai các chỉ dẫn của thành phần siêu cấu trúc, đây là bộ phận ứng dụng của trí tuệ, suy luận ra các mối quan hệ, áp dụng các quan hệ đó với các kích thích mới và so sánh chất lượng của các kích thích với nhau và 3) tiếp thu tri thức, chủ yếu liên quan đến khả năng tiếp nhận và sử dụng ngôn ngữ để nắm được ý của ngữ cảnh trong giải quyết vấn đề, xác định yếu tố phù hợp. Thành phần thứ hai là kinh nghiệm cho biết chỗ nào trong kinh nghiệm cá nhân trí tuệ cần tập trung và có tính quyết định; làm tăng khả năng giải quyết các nhiệm vụ mới, xử lý thông tin có tính chất tự động nhiều hơn; cách đặt vấn đề về kinh nghiệm như vậy trong hành động trí tuệ có ý nghĩa sâu sắc đối với kết quả đo lường trí tuệ bằng trắc nghiệm, phân biệt sự thông minh thực sự với sự luyện tập mà có. Thành phần thứ ba là điều kiện hay hoàn cảnh, mối quan hệ giữa các hành vi trí tuệ với hoàn cảnh bên ngoài, hay sự thích ứng với các nghĩa: 1) thích ứng với môi trường thực tại, làm ta phù hợp với môi trường; 2) sắp xếp, phát triển, thay đổi môi trường thực tại cho phù hợp với nhu cầu của mình và 3) lựa chọn môi trường mới thuận lợi hơn. Người thông minh là người điều chỉnh thành công môi trường sống của mình. Đây là cái mới trong cấu trúc trí tuệ mà các nhà trắc nghiệm chưa tính tới. Trên cơ sở mô hình trí tuệ này, Sternberg đã xây dựng chương trình dạy phát triển năng lực trí tuệ (1986).

Mô hình trí tuệ của nhà tâm lý học Mỹ D.N. Perkins bao gồm 3 nội dung được mô tả bằng công thức: 

Trí tuệ = Năng lực + Thủ thuật + Trình độ chuyên môn

Tức trí tuệ là kết quả, sự kết hợp giữa khả năng của hệ thần kinh với khả năng suy nghĩ và hành động trên cơ sở nội dung tri thức chuyên môn. 

Những mô hình cấu trúc trí tuệ theo hướng phân tích nhân tố nêu trên có những điểm hợp lý, có thể vận dụng trong thực tiễn, nhất là trong đo đạc, chẩn đoán và bồi dưỡng trí tuệ cá nhân. Tuy nhiên cũng bộc lộ những hạn chế như: làm mất bản chất nội dung tâm lý của trí tuệ, nhất là quan hệ chức năng và tương hỗ giữa các yếu tố của nó; khó phát hiện cơ chế hình thành và vận hành của trí tuệ trong từng thời điểm và trong cả quá trình phát triển; không xác định được sự chế ước các yếu tố văn hóa – xã hội đối với sự phát triển trí tuệ của cá nhân. 

Cấu trúc trí tuệ theo phương pháp phân tích theo đơn vị:

Phương pháp phân tích theo đơn vị cũng phân tích sự vật trọn vẹn, nhưng không phân chia nó thành phần tử biệt lập kiểu chia nước thành 2 nhân tố oxy và hydro; các thành phần này đều là các chất dễ cháy không còn liên quan gì với bản chất của nước là làm tắt lửa. Phân tích theo đơn vị là chia sự vật trọn vẹn thành đơn vị nhỏ hơn cho đến đơn vị cuối cùng, nhưng mỗi đơn vị này vẫn đảm bảo được bản chất cố hữu của sự vật ban đầu, như phân tích nước thành phân tử nước, phân tích cơ thể sống thành tế bào sống,v.v. 

Cấu trúc trí tuệ của L.S. Vygotsky:

Nhà tâm lý học Nga L.S. Vygotsky (1997) đã vận dụng phương pháp phân tích theo đơn vị vào nghiên cứu các hiện tượng tâm lý, trong đó có trí tuệ. Theo cách tiếp cận này, nghiên cứu tâm lý cần chỉ ra được đơn vị tâm lý nhỏ nhất vẫn bảo toàn được bản chất tâm lý của nó. Với trí tuệ, phải chỉ ra được cấu trúc của nó, đồng thời phải chỉ ra được nội dung tâm lý – xã hội và các yếu tố chế ước nó. Vygotsky đã bắt đầu từ phân tích phạm trù hoạt động thực tiễn với 2 giả thuyết về tính chất gián tiếp của các chức năng tâm lý người thông qua công cụ ký hiệu và giả thuyết về nguồn gốc của các chức năng tâm lý cấp cao bên trong vốn lúc đầu ở bên ngoài. Từ đó, sử dụng phương pháp phân tích theo đơn vị và phương pháp công cụ tâm lý gián tiếp vào nghiên cứu cấu trúc trí tuệ người, Vygotsky đã tách ra 2 mức trí tuệ với 2 cấu trúc trí tuệ khác nhau: trí tuệ bậc thấp và trí tuệ bậc cao.

Trí tuệ bậc thấp là ở loài vật và có cả ở trẻ em, ở mức phản ánh trực tiếp (hình ảnh tri giác) hay mức gián tiếp phương tiện - mục đích thì vẫn chỉ có những điểm cơ bản giống nhau: 1) là phản ứng trực tiếp, cụ thể, tức thời, diễn ra trong trường tri giác và 2) các hành vi có tính trí tuệ đó đều không có sự tham gia của ngôn ngữ, ký hiệu. Vygotsky đã định nghĩa hành vi trí tuệ bậc thấp là các phản ứng trực tiếp và không có sự tham gia của ký hiệu ngôn ngữ. Như vậy, trí tuệ bậc thấp có cấu trúc 2 thành phần: 1) kích thích từ môi trường và 2) phản ứng của cơ thể. Cấu trúc này phù hợp với sơ đồ của tâm lý học Liên tưởng và Hành vi luận S --> R.

Trí tuệ bậc cao là ở người, khác về chất so với con vật, với 2 dấu hiệu cơ bản: 1) có sự xuất hiện và tham gia của ngôn ngữ và 2) vai trò công cụ tâm lý trong thao tác trí tuệ. Trong hành vi trí tuệ, ngôn ngữ có 2 chức năng quan trọng: lập kế hoạch và tổ chức hành vi, nhờ đó đã cải tổ hành vi trí tuệ trước đó của trẻ, làm cho hành vi giảm tính trực tiếp và ngẫu nhiên như ở động vật và làm cho hành vi của trẻ được đưa vào đối tượng hoạt động, tức vừa hướng vào đối tượng khách quan ở bên ngoài, vừa hướng vào hành vi và động cơ của chủ thể. Nhờ các chức năng tổ chức và lập kế hoạch của ngôn ngữ, hướng vào hành vi của cá nhân, nên từ đối tượng của hành vi đã tạo ra 2 dãy kích thích: từ đối tượng đến hành vi và thông qua các hành vi ngôn ngữ. Chính dãy kích thích thông qua các hành vi ngôn ngữ đã nâng hành vi của trẻ lên trình độ mới, được cải tổ thành hành vi có kế hoạch và có tổ chức. Như vậy, sự tham gia của ngôn ngữ đã làm xuất hiện công cụ (phương tiện) tâm lý (công cụ ký hiệu) trong hành vi trí tuệ ngôn ngữ. 

Công cụ (phương tiện) tâm lý và vai trò của nó đối với hành vi trí tuệ cá nhân được Vygotsky mô phỏng theo công cụ, vai trò và chức năng của công cụ kỹ thuật trong hoạt động thực tiễn, hoạt động vật chất của con người. Ông cho rằng công cụ tâm lý là các cấu thành nhân tạo có bản chất xã hội, hướng vào làm chủ các quá trình của người khác và của bản thân, như ngôn ngữ, sơ đồ, thủ thuật ghi nhớ, ký hiệu đại số,..., tức là những quy ước có thể có. Đây là các thành phần của nền văn hóa - xã hội. Cả 2 loại công cụ này đều đóng vai trò trung gian giữa chủ thể và đối tượng để tạo ra sự biến đổi. Chúng khác nhau về hướng tác động: công cụ kỹ thuật hướng vào và làm biến đổi đối tượng bên ngoài, còn công cụ tâm lý không làm biến đổi đối tượng, mà hướng vào bên trong, làm biến đổi tâm lý, hành vi của bản thân, làm thay đổi diễn biến và cấu trúc các chức năng tâm lý, quy định cấu trúc của hành vi có tính chất công cụ mới. Như vậy, việc đưa công cụ ký hiệu vào hành động trí tuệ thực hành đã dẫn đến sự cải tổ về cấu trúc tâm lý của nó. Trong các chức năng tâm lý cấp cao, mang tính chất văn hóa, tồn tại quan hệ gián tiếp giữa kích thích đối tượng (S) với phản ứng (R) thông qua kích thích phương tiện (X), tạo nên cấu trúc 3 thành phần: S, X và R, theo sơ đồ sau: 

  S --------->
R

X

Như vậy, cấu trúc 3 thành phần, không chia cắt, là đơn vị tâm lý tối thiểu, vẫn đảm bảo trong mình các thuộc tính cơ bản trí tuệ cấp cao của con người. 

Mô hình cấu trúc trí tuệ bậc cao 3 thành phần của Vygotsky có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, khắc phục rất nhiều khiếm khuyết trong nghiên cứu trí tuệ trước kia và hiện nay.

Cấu trúc trí tuệ của H. Gardner:

 H. Gardner là nhà tâm lý học Mỹ đương đại. Ông đã sử dụng phương pháp phân tích theo đơn vị để nhìn trí tuệ một cách bao quát. Ông đã phân tích nhiều lý thuyết lớn về trí tuệ, như của W. Wundl ở Đức, của W. Jame ở Mỹ, của J. Piagie, v.v. Trong phân tích, ông luôn gắn với bối cảnh xã hội và giáo dục cụ thể. Ông đưa ra lý thuyết về nhiều dạng trí khôn (1983), tức về nhiều loại hình trí tuệ trong mỗi cá nhân, là một gợi ý quý giá cho các nhà nghiên cứu và những ai quan tâm đến phát triển trí khôn cho trẻ em. Theo ông, trước hết là các dấu hiệu để nhận dạng trí khôn: 1) sự khu biệt các chức năng của não; 2) sự tồn tại một số ít dân cư ngoại lệ; 3) các thao tác quan trọng, cốt lõi nhất; 4) lịch sử phát triển rõ ràng, đặc biệt; 5) lịch sử tiến hóa; 6) các bằng chứng thực nghiệm; 7) sự giúp đỡ của các số liệu đo lường tâm lý học và 8) nhạy cảm đối với việc giải mã trong hệ thống ký hiệu. 

Thứ hai là các dạng trí tuệ của con người. Dựa vào 8 dấu hiệu nhận dạng trí khôn nêu trên, Gardner xác định 7 loại trí tuệ tương đối độc lập của con người: 1) trí tuệ ngôn ngữ, mà các thao tác cơ bản là ngữ âm, cú pháp và ngữ nghĩa; 2) trí tuệ âm nhạc, mà yếu tố chính là khả năng nhạy cảm với hệ thống dấu hiệu âm thanh; 3) trí tuệ logic - toán, đem lại khả năng tính toán phức tạp và lý luận sâu sắc; 4) trí tuệ thị giác - không gian (khả năng tưởng tượng không gian), nổi lên khả năng tri giác và làm rõ về không gian các sự vật; 5) trí tuệ vận động (năng lực điều khiển cơ thể), là khả năng tạo ra hay tái tạo một điệu bộ phù hợp với hoàn cảnh; 6) trí tuệ liên cá nhân, là khả năng tạo ra các mối quan hệ với người khác và thấu hiểu người khác và 7) trí tuệ nội tâm, là khả năng hiểu cảm xúc, tình cảm bản thân và phân biệt, biểu hiện cảm xúc bằng ký hiệu. Theo Gardner, mọi người đều có các loại trí tuệ trên, nhưng trình độ mỗi loại và sự kết hợp giữa chúng ở mỗi cá nhân có sự khác nhau. Ông quan tâm đến tác động sư phạm để phát triển dạng trí tuệ phù hợp cho trẻ và bảng phân loại các dạng trí tuệ của ông được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn.       

Các quan điểm khoa học về phát sinh và phát triển trí tuệ
Căn cứ vào việc giải thích quan hệ tác động giữa chủ thể với môi trường có thể chia các quan điểm khoa học phát sinh, phát triển trí tuệ cá nhân thành hai nhóm lớn: quan điểm nội sinh và quan điểm kiến tạo.

Nhóm quan điểm nội sinh:

Trước hết là quan điểm của các nhà tâm lý học coi trí tuệ có bản chất sinh học, ở dạng tiềm tàng trong cơ thể từ lúc sinh ra, là năng khiếu bẩm sinh, sau này dưới sự tác động của hoàn cảnh sống sẽ được bộc lộ. Như vậy, trí tuệ chỉ là sự thể hiện, chứ không phải là sự hình thành. Quan điểm này được bắt nguồn từ các học thuyết tiến hóa sinh học. Ngày nay, nhiều nhà nhà khoa học không còn ủng hộ, nhưng dư âm trong tâm lý học và nhất là trong thực tiễn vẫn còn ảnh hưởng khá lớn. 

Tiếp đến là các nhà tâm lý học Vusbua cho rằng, hành vi trí tuệ là những cấu trúc nội tại, có sẵn ở cá nhân, được bộc lộ dần trong quá trình giải quyết nhiệm vụ tư duy. Trong quan hệ với hiện thực, các kích thích của hoàn cảnh chỉ có tác dụng khởi động, làm bộc lộ những cấu trúc trí tuệ đã có. Chúng không phải là những cấu trúc có tính sinh học, bẩm sinh, nhưng cũng không phải được hình thành trong quan hệ giữa cá nhân với môi trường. Thực chất chúng là những cấu trúc tiên nghiệm. 

Thứ nữa là các nhà tâm lý học Ghestan, giải thích cấu trúc trí tuệ của động vật và của trẻ chưa biết nói là quá trình cấu trúc lại các hình ảnh tri giác, trên cơ sở các hành động vật chất. Những cấu trúc này mang tính hình thức, nhưng không liên hệ trực tiếp với các hành động trước đó. Nó là kết quả của sự bừng tỉnh (in side), dường như có sự gặp gỡ giữa cấu trúc vật lý bên ngoài với cấu trúc trí tuệ của cá nhân trong trường tri giác cụ thể. Thực ra đó là sự chuyển hóa giữa 2 loại cấu trúc này. Như vậy, cấu trúc tâm lý này không phải là nội sinh, nhưng cũng không phải là kiến tạo. Chúng chỉ có tính chất tức thời. Dù quan niệm này còn hạn chế nhưng đã chỉ ra cấu trúc trí tuệ có tính hình thức, một dấu hiệu cao nhất của phát triển trí tuệ và cần phải có mối liên hệ, tác động qua lại giữa yếu tố vật lý và tâm lý.

Nhóm quan điểm kiến tạo:

Các nhà tâm lý học liên tưởng cho rằng, trí tuệ và sự phát triển của nó chỉ là sự vận động, hoạt hóa của các mối liên tưởng. Bất kỳ mối liên tưởng nào cũng có hai khía cạnh hình thành và hoạt hóa các mối liên tưởng đã được tạo ra. Sự khác biệt về trình độ trí tuệ là sự khác biệt về số lượng và tốc độ hoạt hóa các mối liên tưởng. Cách giải thích này có tính kinh nghiệm chủ nghĩa. Ngày nay, quan điểm này ít được ủng hộ, nhưng còn ảnh hưởng khá lớn trong thực tiễn dạy học.

Các nhà tâm lý học Hành vi đưa ra lý thuyết Tạo tác hành vi, giải thích hành vi trí tuệ là các phản ứng được tạo ra trong quá trình tương tác giữa cá thể với môi trường để đảm bảo lợi ích của chủ thể. Tuy nhiên, sự hình thành hành vi lại được diễn ra máy móc, theo nguyên tắc ướm thử các phản ứng đã có trong kinh nghiệm vào kích thích vật lý mới, theo cơ chế mày mò “thử và sai”. Như vậy, sự kiến tạo trí tuệ theo thuyết Hành vi vẫn chỉ là một dạng liên tưởng giữa kinh nghiệm đã có với hình ảnh hay biểu tượng hiện tại và cơ chế hình thành “thử và sai”, cũng như sự củng cố của cá thể hoàn toàn phụ thuộc vào các điều kiện kích thích bên ngoài và vào kinh nghiệm vốn có của cá nhân. Tuy nhiên, Thuyết Hành vi cũng là cơ sở cho nhiều lý thuyết học tập trong dạy học.

Thuyết Phát sinh trí tuệ của J. Piagie. Quan điểm trí tuệ là do kiến tạo của Piagie thể hiện rất rõ qua mối tương tác giữa cá nhân với môi trường xung quanh. Các thao tác trí tuệ, bao gồm cả các thao tác trí tuệ hình thức, cao nhất, được hình thành bắt đầu từ những hành động vật chất bên ngoài và là sự kết tinh giữa kinh nghiệm về thực tế với sự biến đổi riêng của chủ thể. Piagie đã sử dụng hai khái niệm công cụ để phân tích sự phát sinh, phát triển trí tuệ trẻ em là thích nghi và cấu trúc hay sơ đồ (Sheme). Khái niệm cấu trúc của ông là cấu trúc kiến tạo, có nguồn gốc của khoa học thực nghiệm tâm lý kết hợp với các khoa học hình thức hóa logic và toán học. Theo Piagie, hành vi trí tuệ có 2 mặt gắn bó với nhau: mặt cảm xúc và mặt nhận thức. Chính mặt nhận thức (hiểu biết) tạo ra các cấu trúc, còn mặt cảm xúc là mặt động lực. Các cấu trúc đó là cấu trúc hiểu biết và cũng chính là cấu trúc trí tuệ. Khái niệm thích nghi trí tuệ bắt nguồn từ thích nghi sinh học. Piagie coi sự phát triển trí tuệ là trường hợp riêng của phát triển cá thể. Đó là sự phát triển tiếp tục của các yếu tố sinh học. Cả hoạt động sinh học và hoạt động tâm lý không tách biệt với cuộc sống, chúng đều là bộ phận của hoạt động toàn bộ với đặc trưng tổ chức kinh nghiệm nhằm tạo ra sự thích ứng giữa cơ thể và môi trường. Chúng khác nhau ở chỗ, bên kia là thích ứng vật chất và bên này là thích ứng chức năng. Để triển khai khái niệm thích ứng trí tuệ, Piagie đã sử dụng các khái niệm có gốc sinh học: đồng hóa, điều ứng và cân bằng. 

Theo Piagie, đồng hoá trí tuệ (đồng hóa chức năng) là não tiếp nhận thông tin từ các kích thích bên ngoài, biến đổi chúng, làm thành cấu trúc có nghĩa cho bản thân trong quá trình thích ứng với môi trường, tức là tái lập lại một số đặc điểm của khách thể được nhận thức, đưa chúng vào trong các cấu trúc đã có. Điều ứng là quá trình thích nghi của chủ thể với những đòi hỏi đa dạng của môi trường, bằng cách biến đổi những cấu trúc đã có, tạo ra cấu trúc mới, dẫn đến trạng thái cân bằng. Còn cân bằng là tự cân bằng của chủ thể giữa hai quá trình đồng hóa và điều ứng. Quá trình hình thành và phát triển trí tuệ là quá trình liên tục hình thành, phá vỡ và tái hình thành các cấu trúc theo một hướng nhất định. 

Với quan điểm kiến tạo về trí tuệ trên, J. Piagie chia quá trình phát sinh, phát triển liên tục của các cấu trúc trí tuệ trẻ em thành 4 giai đoạn lớn: 1) cấu trúc giác động; 2) các cấu trúc tiền thao tác; 3) cấu trúc thao tác cụ thể và 4) cấu trúc thao tác hình thức. Qua các giai đoạn này, Piagie đã đưa ra một lược đồ phát sinh, phát triển của các cấu trúc trí tuệ từ dạng đơn giản nhất mang tính sinh học đến dạng cấu trúc phức tạp mang tính hình thức trưởng thành. Mỗi dạng cấu trúc đó đặc trưng cho các hành vi trí tuệ của trẻ ở mỗi giai đoạn lứa tuổi. Trong quá trình đó không đơn thuần là sự tái tạo lại thực tại mà có sự sáng tạo của trẻ thông qua cơ chế đồng hóa và điều ứng làm cho sự thích nghi mang tính tích cực. Tuy nhiên, quan điểm của Piagie mới thấy được áp lực của môi trường đối với sự tự phát triển trí tuệ của trẻ và mới đặt ra chứ chưa giải thích được hành động vật chất bên ngoài chuyển thành cấu trúc trí tuệ của trẻ.  

Thuyết Hoạt động tâm lý của L.S. Vygotsky và các đồng sự đã dựa vào triết học Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử của C. Mác để phân tích sự hình thành hành động trí tuệ ở trẻ em, chỉ ra những nguyên lý của sự phát sinh, phát triển và những chỉ dẫn để hình thành và phát triển trí tuệ của trẻ em trong những điệu kiện nhất định. Vygotsky đã chủ yếu dựa vào 3 luận điểm sau: 1) con người sản xuất ra chính bản thân mình bằng lao động; 2) bản chất con người không phải là cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội và 3) bản thân xã hội (hoàn cảnh) sản xuất ra con người với tính cách là con người như thế nào, thì con người cũng sản xuất ra xã hội (hoàn cảnh) như thế ấy. Như vậy, các luận điểm của C. Mác rất rõ ràng, thể hiện tính biện chứng và lịch sử về bản chất, nguồn gốc của chức năng tâm lý người, kể cả trí tuệ. Theo Vygotsky, sự hình thành và phát triển trí tuệ trẻ em là quá trình lĩnh hội kinh nghiệm của loài người. Ông chỉ ra sự khác biệt về chất giữa kinh nghiệm của con vật với con người. Con vật có 2 loại kinh nghiệm là kinh nghiệm loài và kinh nghiệm tự tạo: kinh nghiệm loài, được hình thành và ghi lại theo cơ chế di truyền sinh học, được chín muồi và được bộc lộ dần trong đời sống cá thể và kinh nghiệm tự tạo của cá thể trong quá trình sống, được hình thành trên cơ sở những kinh nghiệm loài. Cả 2 loại hành vi đó đều có nguồn gốc bản năng sinh học và đều làm cho hành vi của cá thể thích nghi thụ động với các biến động của môi trường, tức làm thay đổi các thuộc tính loài, năng lực và hành vi bẩm sinh các cá thể, do đòi hỏi thay đổi của môi trường xung quanh. Ở con người lại hoàn toàn khác, ngoài 2 kinh nghiệm nêu trên, còn có thêm kinh nghiệm lịch sử - xã hội, tức những kinh nghiệm loài người thu được và tích lũy trong các sản phẩm văn hóa qua nhiều thế hệ, đồng thời những kinh nghiệm loài và cá thể có tính sinh học như của động vật đều được biến đổi và chịu sự chi phối của kinh nghiệm lịch sử - xã hội, làm cho sự thích ứng mang tính tích cực tâm lý - xã hội. Nền văn hóa qua các thế hệ sáng tạo là nguồn gốc vô tận cho sự phát triển tâm lý và trí tuệ của mọi cá nhân lúc đầu tồn tại ở bên ngoài đối với trẻ em. Để những cái đó là tài sản riêng, đứa trẻ cần lĩnh hội chúng, nhờ người lớn (thông qua giáo dục). Đó là cơ chế để hình thành tâm lý và trí tuệ của đứa trẻ, tức là quá trình hoạt động với các sản phẩm văn hóa vật chất và tinh thần để tái tạo lại cho bản thân những thuộc tính, năng lực và các phương thức hành vi do con người đã hình thành trong lịch sử, nhờ sự hướng dẫn của người lớn, qua đó chủ thể (trẻ em) có được những năng lực mới, trí tuệ mới, những chức năng tâm lý mới. 

Theo Vygotsky, nguồn gốc của trí tuệ cấp cao do nguồn gốc các tổ chức ký hiệu quy định. Con đường hình thành hành động trí tuệ của trẻ em được bắt đầu từ các hình thức phát triển tự nhiên, rồi sau đó trưởng thành và dẫn đến cải tổ cơ bản các chức năng đơn giản trên cơ sở áp dụng các ký hiệu như là phương tiện tổ chức hành vi. Con đường đi qua người khác là con đường trung tâm phát triển trí tuệ trẻ em. Theo Vygotsky, có 3 quy tắc phát triển các chức năng tâm lý cấp cao, kể cả trí tuệ: 1) không phải là sự kế tục trực tiếp và hoàn thiện tiếp các chức năng tâm lý đơn giản, mà phải thay đổi tận gốc hướng phát triển và sự vận động của cả quá trình, trong bình diện hoàn toàn mới, tức mỗi chức năng tâm lý cấp cao là một cấu thành mới có tính đặc thù riêng; 2) các chức năng tâm lý cấp cao không xếp chồng lên các quá trình đơn giản như một tầng riêng, mà là một thể thống nhất bậc cao, được quy định bởi sự kết hợp đặc biệt của hàng loạt các chức năng đơn giản trong tổng thể mới và 3) sự suy thoái các chức năng này trong trường hợp bệnh lý, sẽ diễn ra sự phá hủy mối liên hệ các chức năng ký hiệu và các chức năng tự nhiên, tức ngược lại với quá trình hình thành chúng.

Để có được kinh nghiệm của riêng mình, trẻ em phải có các thao tác trí tuệ tương ứng. Những thao tác này có nguồn gốc từ hành động trí tuệ. Cho nên sự phát triển trí tuệ trẻ em là quá trình hình thành hành động trí tuệ và củng cố, luyện tập chúng thành thao tác trí tuệ. Nhà tâm lý học Hoạt động Nga A.N. Leonchiev đã đưa ra mô hình cấu trúc của hoạt động với quan hệ chủ thể và đối tượng, thông qua công cụ hoạt động, gồm 6 đơn vị, được chia làm hai, một thuộc phía chủ thể, một thuộc phía đối tượng và có quan hệ từng cặp: hoạt động – động cơ, hành động – mục đích và thao tác – phương thức; chúng chuyển hóa theo 2 hướng: Hướng cụ thể hoá từ hoạt động, qua hành động đến thao tác và tương ứng, từ động cơ qua mục đích, đến phương thức và hướng khái quát hóa, ngược lại, từ thao tác lên hành động, đến hoạt động, tương ứng, phương thức lên mục đích, đến động cơ. Sự chuyển hóa này là sự chuyển hóa chức năng. Mỗi đơn vị này đều có đặc điểm và chức năng riêng. Mọi hoạt đông của con người đều có cấu trúc này. Ở đây chỉ dừng lại ở hành động và thao tác, những đơn vị có liên quan trực tiếp đến quá trình hình thành thao tác trí tuệ trẻ em. Theo A.N.  Leonchiev, hành động là quá trình bị chi phối bởi biểu tượng về kết quả phải đạt được, tức quá trình nhằm đạt được ý thức; còn thao tác không phải đơn vị tâm lý độc lập, không có mục đích riêng, chỉ là phương tiện thực hiện mục đích của hành động, khi được hình thành, có thể tham gia vào làm thành phần của hành động bất kỳ. Thao tác sinh ra trong quá trình triển khai hành động thực hiện mục đích (nhiệm vụ) và được định hình nhờ luyện tập. Vậy muốn có thao tác trí tuệ thì phải triển khai từ hành động có mục đích, đúng hơn phải từ hoạt động có động cơ. 

P.Ia. Galperin, nhà tâm lý học Hoạt động Nga, đã chỉ ra các bước hình thành hành động trí tuệ của trẻ em, nhưng trước hết cần hiểu được cấu trúc và đặc điểm của hành động. Theo ông, về cấu trúc, hành động có 2 phần không ngang nhau: phần định hướng và phần thực hiện. Phần định hướng vừa là bước đầu tiên của hành động trí óc, vừa là một hành động độc lập, đặt ra kế hoạch, kiểm tra và điều chỉnh hành động cho phù hợp kế hoạch đạt mục đích. Căn cứ vào tính khái quát và tính đầy đủ của định hướng và chủ thể định hướng, có ba loại định hướng quan trọng: loại 1 (từng phần, không đầy đủ, trẻ tự định hướng); loại 2 (từng phần, đầy đủ, người lớn hướng dẫn) và loại 3 (khái quát, đầy đủ, trẻ tự làm). Phần thực hiện là triển khai các bước hình thành hành động trí óc. Các bước này liên kết nhau theo tiến trình có trật tự tuyến tính chuyển hóa và cải tổ các hành động từ bên ngoài thành hành động trí óc bên trong. Về đặc điểm, theo Galperin, cần căn cứ vào một số dấu hiệu đặc trưng để xác định mức độ và chất lượng của một hành động được hình thành. Có 4 đặc điểm hay thông số: 1) Hình thức hay mức độ thực hiện (xác định hình thức loại hành động được thực hiện: vật chất hay vật chất hóa); 2) Độ khái quát của hành động; 3) Độ khai triển hành động và 4) Độ thành thạo của hành động. Ba thông số sau xác định chất lượng của hành động: hành động càng khái quát, rút gọn và thành thạo hơn thì chất lượng càng cao. Theo Galperin, có 5 bước: 

Bước 1: lập cơ sở định hướng của hành động

Bước 2: hành động với đồ vật hay vật chất hóa

Bước 3: hành động nói to không dùng đồ vật

Bước 4: hành động với lời nói thầm

Bước 5: hành động rút gọn với lời nói bên trong

Các bước trên được thực hiện kế tiếp nhau như một dòng chảy các thao tác logic từ bên ngoài chuyển vào. Qua mỗi bước, chúng được cấu trúc lại, chuyển hóa về hình thức, được khái quát, rút gọn, cô đặc để cuối cùng được một hành động trí tuệ thuần túy, mà vẫn giữ nguyên nội dung vật chất bên ngoài ban đầu. Về nguyên tắc, để có hành động trí tuệ nhất thiết phải qua các bước trên. Tuy nhiên, trong thực tế, để tránh máy móc, một vài bước của quá trình có thể được lược bớt, do chủ thể đã tiếp nhận trước đó. 

Đến đây có thể thấy quan điểm trí tuệ kiến tạo của tâm lý học Hoạt động Nga do Vygotsky khởi xướng được giải quyết khá đầy đủ, có tính khoa học và thực tiễn rất lớn, tuy nhiên chưa có được công trình lớn nào kỹ thuật hóa nó để sử dụng rộng rãi trong thực tế.  

Các yếu tố tác động đến sự phát triển trí tuệ
Xem xét các yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển trí tuệ cá nhân trong tâm lý học, khái quát lại, có thể chia các yếu tố đó thành ba loại: các yếu tố sinh học – thể chất, các yếu tố xã hội và các yếu tố chủ thể. Về tác động của các yếu tố này đối với sự hình thành và phát triển trí tuệ hoàn toàn chưa có một quan niệm thống nhất, mà có một số quan niệm khác nhau. 

Quan niệm nhấn mạnh yếu tố sinh học - thể chất. Các quan niệm này rất đa dạng và xuất hiện khá sớm, cố gắng tìm hiểu và xác lập mối liên hệ trực tiếp giữa yếu tố sinh học với sự phát triển trí tuệ cá nhân, ít quan tâm đến các yếu tố khác. Các quan niệm này có hai hướng chính: nhấn mạnh vào yếu tố di truyền trí tuệ và nhấn mạnh vào yếu tố tư chất, bẩm sinh.

Quan niệm di truyền trí tuệ, coi trí tuệ được quyết định theo con đường di truyền sinh học (gen) giữa các thế hệ. Quan niệm này khẳng định chỉ một số ít người có khả năng trí tuệ, dựa trên đánh giá theo chỉ số trí tuệ IQ qua các test tâm lý học không thật sự chính xác, dẫn đến các học thuyết về ưu sinh hay phân biệt chủng tộc, có ý đồ chính trị không lành mạnh. Quan niệm này ngày nay không được ủng hộ, bị lên án.

Quan niệm nhấn mạnh yếu tố tư chất, bẩm sinh, tập trung vào cơ sở sinh lý thần kinh của các hiện tượng tâm lý tương ứng và mối quan hệ giữa chúng. Hướng về cơ sở sinh lý thần kinh, cố gắng tìm kiếm các định khu thần kinh của các chức năng tâm lý theo chiều phát hiện các cơ chế lý – hóa sinh của các hoạt động tâm lý. Hướng này đã dẫn đến đề cao quá mức vai trò của cơ sở sinh lý thần kinh, các trung khu trên não đối với tâm lý, trí tuệ, coi chúng là yếu tố có trước và là tiền đề vật chất của trí tuệ. Rõ ràng quan niệm này ít nhiều giống quan niệm di truyền trí tuệ và có tính chất đơn giản hóa, siêu hình về mối quan hệ giữa phát triển trí tuệ với yếu tố sinh học của chủ thể. Tác dụng thực sự của yếu tố tư chất, bẩm sinh hay rộng hơn, yếu tố sinh học - thể chất đối với phát triển trí tuệ một cách khoa học cần xét trong mối quan hệ của nó với các yếu tố khác.

Quan niệm nhấn mạnh yếu tố môi trường, bắt nguồn từ triết học duy cảm Anh thế kỷ XVII – XVIII, thể hiện rõ trong các thuyết Hành vi với công thức đặc trưng kích thích - phản ứng (S --> R), bắt đầu từ J. Watson. Ông cho rằng, khả năng tạo ra hệ thống hành vi của cá nhân bằng cách trước đó hình thành hệ thống kích thích tương ứng; môi trường xã hội có khả năng nhào nặn tạo ra những con người mong muốn từ bất kỳ đứa trẻ bình thường nào, không kể nguồn gốc xuất thân của chúng. Quan điểm này đã được người đi sau đưa vào dạy học chương trình hóaoá, dạy học bằng người máy. Quan niệm này cũng không tính đến tác động của các yếu tố khác nên cũng có tính cực đoan, dẫn đến định mệnh xã hội của sự phát triển tâm lý, trí tuệ người.

Thuyết Hội tụ hai yếu tố của V. Stecnơ. Ông là nhà tâm lý học Đức, nhận thấy các quan niệm chỉ nhấn mạnh 1 yếu tố ở trên là cực đoan, siêu hình và phiến diện, khó chấp nhận trong khoa học và giáo dục, nên đã đề xuất thuyết Hội tụ hai yếu tố đó, coi sự tác động qua lại giữa chúng làm phát triển trí tuệ trẻ em và được tiếp nhận khá phổ biến ở Phương Tây. Theo ông, yếu tố sinh học tạo ra tiềm năng cho phát triển trí tuệ, còn việc những tiềm năng đó được triển khai như thế nào là tùy thuộc vào môi trường. Quan niệm này có tích cực hơn, nhưng vẫn chưa trực tiếp đặt ra yếu tố chủ thể. 

Quan niệm của J. Piagie về các yếu tố tác động đến phát triển trí tuệ. Theo ông, sự phát triển trí tuệ cá nhân có 4 yếu tố: 1)sự tăng trưởng cơ thể, đặc biệt, sự chín muồi của phức hợp được tạo thành bởi hệ thần kinh và nội tiết; yếu tố này là cần, nhưng chưa đủ; 2) vai trò của sự luyện tập và kinh nghiệm thu được thông qua hoạt động với đối tượng; kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm vật lý do trẻ tác động lên sự vật và trừu xuất các thuộc tính vật lý của nó và kinh nghiệm logic - toán do trẻ trừu xuất khỏi hành động tác động lên đối tượng làm cho hành động thành đối tượng thực tiễn để cấu trúc hóa nó; Piagie đề cao loại kinh nghiệm này trong cấu trúc trí tuệ cá nhân và coi yếu tố này là chủ yếu và cần thiết; 3) sự tương tác và chuyển giao xã hội; đây cũng là yếu tố chủ yếu, cần thiết và 4) tính chủ thể và sự phối hợp chung của các hành động cá nhân, yếu tố này cũng được coi là chủ yếu và cần thiết. Theo ông, các yếu tố trên không tác động riêng rẽ, mà được phối hợp bởi hành động của chủ thể và được thay đổi theo sự phát triển trí tuệ qua các giai đoạn. Tuy nhiên, sự tác động này chưa được chỉ rõ.

Mối quan hệ giữa các yếu tố sinh học, xã hội và chủ thể trong phát sinh, phát triển trí tuệ cá nhân

Để thấy được thực sự vai trò tác động từng yếu tố đến phát sinh, phát triển trí tuệ cá nhân, cần phải xem xét các yếu tố sinh học, xã hội và chủ thể trong mối quan hệ qua lại của chúng.  

Quan hệ giữa chủ thể với yếu tố sinh học:

Không ai phủ nhận yếu tố tự nhiên, di truyền trong phát sinh, phát triển tâm lý, trí tuệ người. Tuy nhiên, cần thấy, về sự phát sinh loài, các yếu tố tự nhiên này là một bộ phận của sự phát triển và là sản phẩm của chính sự phát triển đó, chính C. Mác và Ph. Ănghen đã chứng minh việc tạo ra con người là do lịch sử loài người. Theo A.N. Leonchiev, đối với con người hiện đại (Homo Sapiens) những quy luật sinh học vẫn tác động, nhưng không làm biến đổi cấu trúc và chức năng của cơ thể, nhưng chịu sự chi phối mạnh mẽ của các quy luật xã hội - lịch sử; những quy luật này là duy nhất điều khiển sự phát triển con người hiện đại. Đó cũng là sự khác biệt căn bản giữa con người và con vật về vai trò của yếu tố sinh học đối với sự phát triển. Về phương diện cá nhân, mối quan hệ giữa yếu tố sinh học và yếu tố môi trường xã hội với chủ thể là mối quan hệ biện chứng, trong đó có sự chuyển hóa và sinh thành lẫn nhau giữa chúng. Quan hệ giữa các yếu tố sinh học với sự phát triển trí tuệ không phải là quan hệ trực tiếp, mà gián tiếp thông qua hoạt động cá nhân. Thứ nhất, các yếu tố sinh lý thần kinh, tư chất, không trực tiếp quy định trí tuệ, mà chỉ đặt ra trước chủ thể các khả năng khác nhau, còn khai thác nó như thế nào là tùy thuộc vào chủ thể và hoạt động của chủ thể. Thứ hai, yếu tố sinh lý thần kinh không phải là yếu tố có trước, mà là sản phẩm hoạt động của cá nhân. Những yếu tố sinh lý thần kinh, các trung khu chức năng, không chỉ là tiềm năng trí tuệ, mà còn là sản phẩm của hoạt động của trẻ em. Như vậy, là tiềm năng vật chất của sự phát triển trí tuệ hay là sản phẩm của nó, yếu tố sinh học, muốn phát huy vai trò của mình đều phải gián tiếp thông qua hoạt động của cá nhân.

Quan hệ giữa chủ thể với môi trường xã hội của sự phát triển:

Về phương diện loài và cá nhân, môi trường xã hội không có tác động làm cho trí tuệ phát triển nhanh hay chậm, tốt hay xấu, mà chỉ là nguồn gốc và nội dung của trí tuệ. Về phương diện phát triển trí tuệ của loài người, có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ hữu cơ giữa sự phát triển tư duy, trí tuệ con người qua các nền văn hóa với hai hướng tiếp cận: sự tiến hóa trí tuệ của cộng đồng người trong mối tương quan với sự tiến hóa về văn hóa của cộng đồng đó và các phương thức hành động trí tuệ của các thành viên trong các nền văn hóa khác nhau. Theo hướng tiếp cận đầu, đã cho thấy trình độ văn hóa của cộng đồng là yếu tố quy định trình độ trí tuệ của các thành viên. Theo hướng tiếp cận sau, đã cho nhận định rằng, phương thức hành động trí tuệ của các thành viên sống trong mỗi cộng đồng phù hợp với đặc trưng văn hóa của cộng đồng đó. Về phương diện cá nhân, L.S. Vygotsky, các cộng sự và nhiều nhà tâm lý học phương Tây đã chỉ ra nội dung xã hội của tư duy cá nhân không có sẵn trong các cơ chế sinh học, mà lúc đầu ở bên ngoài, trong nền văn hóa – xã hội, tức trong môi trường xã hội. Môi trường này không phải là điều kiện, mà là nguồn gốc của sự phát triển. Các cá nhân, dân tộc, quốc gia khác nhau, trong mỗi giai đoạn xã hội khác nhau sẽ có phương thức hoạt động trí tuệ phù hợp với nền văn hóa của họ. Môi trường văn hóa – xã hội không phải là cái có sẵn, có trước, bất biến tác động vào con người, mà nó chính là sản phẩm hoạt động của chính con người, biến đổi và phát triển cùng với sự biến đổi và phát triển của con người. Vì vậy, ở mọi góc độ loài hay cá thể đều có thể coi luận điểm của C. Mác “con người tạo ra hoàn cảnh đến mức nào thì hoàn cảnh cũng tạo ra con người đến mức ấy” là nguyên tắc của sự phát triển. Như vậy, môi trường xã hội là nguồn gốc của sự phát triển trí tuệ trẻ em, nhưng còn ở dạng tiềm năng. Nó trở thành nguồn gốc hiện thực chỉ khi diễn ra quan hệ sinh thành lẫn nhau giữa nó với hoạt động của chủ thể. Hiểu như vậy, mỗi đứa trẻ có một môi trường riêng, đó mới thực sự là nguồn gốc và nội dung của sự phát triển trí tuệ cá nhân trẻ.

Yếu tố cảm xúc trong sự phát triển trí tuệ cá nhân:
Yếu tố này thuộc một trong những yếu tố của chủ thể, gần đây được nghiên cứu nhiều và cho thấy có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển trí tuệ cá nhân, cả tích cực lẫn tiêu cực và tạo ra một loại trí tuệ mới, trí tuệ cảm xúc (EI). Nhiều nhà tâm lý học lớn (P. Janet, Claparede, J. Piagie, L.S. Vygotsky,...) đều thống nhất cho rằng mối tác động qua lại giữa chủ thể với hoàn cảnh được thông qua “trường ứng xử”, trong đó các cảm xúc là động lực của các ứng xử, còn tri giác, vận động và trí tuệ là sự cấu trúc hóa của các ứng xử đó. Như vậy, cảm xúc là động lực, nguồn năng lượng cho các hành động trí tuệ và hướng đạo cho hành động đó. Vai trò hướng đạo của cảm xúc được biểu hiện ở các khía cạnh: 1) cảm xúc như yếu tố bên trong xâm nhập vào toàn bộ quá trình hành động trí tuệ; 2) trong suốt quá trình hành động trí tuệ, mỗi khi xuất hiện một thao tác, thì xuất hiện liền ngay một cảm xúc tương ứng và cảm xúc này trở thành tâm thế dẫn chuỗi thao tác tiếp theo đi theo hướng phù hợp với tâm thế đó và 3) Kết quả của mỗi thao tác hay hành động trí tuệ sẽ mang đến cho chủ thể một cảm xúc mới chi phối các quyết định tiếp theo của chủ thể như lựa chọn phương án hay các kế hoạch hành động trí tuệ của chủ thể. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện được cơ sở sinh lý, hóa sinh của cảm xúc và vai trò thúc đẩy hay kìm hãm đối với hoạt động và trí tuệ của con người. Như vậy, mọi hành động trí tuệ đều có sự tham gia của cảm xúc, từ các hoạt động tri giác, đến lựa chọn các thao tác và ra quyết định trí tuệ. Mức ảnh hưởng này rất lớn, trải ra trên một phổ rộng, từ những cảm xúc đơn giản, đến tình cảm phức hợp và cuối cùng là sự tham gia của những linh cảm trực giác. 

Yếu tố dạy học và phát triển trí tuệ:
Đây là một yếu tố nổi bật trong các yếu tố cụ thể về môi trường. Có ba nhóm quan niệm về mối quan hệ giữa dạy học và phát triển trí tuệ cá nhân: dạy học và phát triển trí tuệ độc lập với nhau; dạy học chính là sự phát triển và dạy học đi trước sự phát triển.
 

Nhóm dạy học và phát triển độc lập nhau coi dạy học đi song song và dựa trên thành tựu của sự phát triển, làm bộc lộ sự phát triển đó, ở bên ngoài sự phát triển, đi sau sự phát triển và có vai trò không lớn với sự phát triển. Nhóm quan niệm này tiếp cận vấn đề trí tuệ dựa trên học thuyết tiến hóa sinh học của S. Darwin hay học thuyết về di truyền nhiễm sắc thể và một số ít người theo quan điểm sáng tạo (J. Piagie). Nhóm đồng nhất dạy học với phát triển trí tuệ coi chúng chồng khít lên nhau, bộc lộ theo công thức S --> R, dạy học như thế nào thì sự phát triển như thế ấy. Quan điểm này là của các nhà Hành vi luận. Còn quan niệm dạy học đi trước sự phát triển, coi dạy học kéo theo sự phát triển. Quan niện này là của tâm lý học Hoạt động, do L.S. Vygotsky đề xuất, gắn với việc đưa ra hai vùng phát triển ở trẻ: vùng phát triển hiện có và vùng phát triển gần nhất. Dạy học cần phát hiện và tác động vào vùng phát triển gần nhất để phát triển trí tuệ, từ đây cho thấy hoạt động dạy và hoạt động học là hoạt động hợp tác giữa thầy giáo và học sinh, đồng thời để có hiệu quả đã nhấn mạnh vào phát triển tư duy, trí tuệ của học sinh. 
Các phương pháp đánh giá trí tuệ
Không có sự thống nhất chung về phương pháp nghiên cứu trí tuệ, trong cùng một phương pháp cũng có các luồng ý kiến khác nhau. Tuy nhiên đã có những phưong pháp nghiên cứu trí tuệ dưới dây.

Phương pháp trắc nghiệm:
Trắc nghiệm (test) là phép thử, phép đo. Trong âm lý học, trắc nghiệm là phép thử đã được chuẩn hóa, có mẫu trả lời sẵn bằng ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ, trở thành công cụ để đo lường các khía cạnh tâm lý người, trong đó có trí tuệ, thường được hạn chế về thời gian. Trắc nghiệm được chuẩn hóa có những tiêu chuẩn như: tính hiệu quả (validity), độ tin cậy (fidelity), độ phân biệt (dìfference) và tính quy chuẩn (standardize). Tính hiệu quả là phải đo được cái cần đo đúng như hiệu xuất của nó trong thực tiễn (tỉ lệ đó không quá thấp so với 1); tiêu chuẩn này dễ bị vi phạm khi dùng cho những đối tượng khác nhau nên rất cần phải có giới hạn về đối tượng được đo. Độ tin cậy hay tính trung thành là tính ổn định giữa hai lần đo qua xác định hệ số tương quan giữa các chỉ số thử nghiệm lặp lại trên cùng nghiệm thể cùng trắc nghiệm hoặc của hai nửa của cùng trắc nghiệm. Độ phân biệt là có thể đo lường được những khác biệt nhỏ nhất giữa các yếu tố cần đo của nghiệm thể và giữa các nghiệm thể trong nhóm. Tính quy chuẩn là tính phổ biến, tức có thể sử dụng cho các đối tượng khác nhau trong một quần thể người.

Cần phân biệt đo lường và chẩn đoán tâm lý, trí tuệ. Đo lường tâm lý, trí tuệ là lượng hóa hiện trạng yếu tố tâm lý, trí tuệ cần đo bằng phương tiện khách quan và phương pháp thống kê toán học; còn chẩn đoán tâm lý, trí tuệ là thu thập các tài liệu có liên quan tới yếu tố cần đo bằng các phương pháp và phương tiện khác nhau, từ đó rút ra kết luận về yếu tố đó và dự báo xu thế phát triển của nó, tức đo lường chỉ là trường hợp riêng của chẩn đoán. Như vậy, khi sử dụng trắc nghiệm, cần xác định rõ mục đích nghiên cứu.

Tuổi trí tuệ (Mental Age) hay tuổi trí khôn do nhà tâm lý học Pháp A. Binet đưa ra để xác định trí tuệ của mỗi trẻ so với trí tuệ trung bình của nhóm trẻ em cùng độ tuổi được chọn làm mẫu trắc nghiệm, nhưng nhanh chóng bộc lộ hạn chế, không phản ánh được sự chênh lệch về trí tuệ của trẻ em giữa các lứa tuổi. Các nhà nghiên cứu đưa ra khái niệm “chỉ số trí tuệ” (IQ) hay “chỉ số thông minh”, phản ánh trình độ trí tuệ của cá nhân tại thời điểm đo. Theo V. Stern được tính theo công thức:


 Tuổi trí tuệ

IQ  =


       x  100


   
Tuổi đời

Nhưng công thức trên vẫn không phản ánh được nhịp độ phát triển trí tuệ của trẻ em qua các lứa tuổi, nhất là khi trong môi trường văn hóa khác nhau. Để khắc phục, nhà tâm lý học Mỹ David Wechsler đề xuất công thức sau:


  X   -    X   

IQ  =


       x  15  +  100


   

  B

Trong đó, X là điểm trắc nghiệm cá nhân, X là điểm trung bình cộng của nhóm nghiệm thể và B là độ lệch điểm trắc nghiệm của nhóm.

Ngày nay, trong đo lường trí tuệ vẫn dùng cả hai công thức trên và cần coi trọng tính ổn định trong kết quả ở một thời điểm. Tuy nhiên, kết quả không phải là hằng số suốt đời, mà cần thấy trí tuệ cá nhân không ngừng phát triển theo sự phát triển hoạt động của chủ thể; do đó chỉ số trí tuệ phải phản ánh được sự phát triển đó, gọi là chỉ số phát triển (DQ); trẻ dưới 2 tuổi thường xem xét theo chỉ số này. Để có độ tin cậy cao, khi xác định chỉ số IQ, thường đặt nó trong quan hệ với EQ.  

Việc quan trọng của đo nghiệm cần: 1) Xây dựng sự phân phối chuẩn và phân mức trí tuệ, như bảng phân phối mức độ trí tuệ của Stanford - Binet hay Wechsler; 2) Xây dựng bản trắc nghiệm, gồm nội dung tâm lý cần đo và hình thức thực hiện; Xây dựng bản hướng dẫn quy trình thực hiện. 

Trắc nghiệm có ưu điểm dễ kiểm tra về lý luận, dễ tiến hành, thực hiện với số lượng nhóm lớn và có kết quả nhanh, nhất là có sự can thiệp của máy tính. Tuy nhiên, cũng có những hạn chế như chỉ chú ý đến kết quả, thiếu sự hợp tác của nhà nghiên cứu và ít quan tâm đến quá trình thực hiện, chỉ hướng vào một số yếu tố của trí tuệ và bỏ qua nhiều yếu tố khác, dùng nhiều dễ gây “nhờn” với nghiệm thể.

Phương pháp lâm sàng tâm lý:
Phương pháp lâm sàng (clinique), được sử dụng đầu tiên và rộng rãi trong y học; nghĩa hẹp là thăm khám và hỏi chuyện người bệnh, tức quan sát để tìm ra dấu hiệu bệnh tật. Như vậy, phương pháp lâm sàng có tính chủ quan, kinh nghiệm. Ngày nay, thường có kết hợp giữa khám lâm sàng với các phương pháp xét nghiệm có độ chính xác về kỹ thuật (cận lâm sàng). Nghĩa rộng, lâm sàng tổng hợp cả thông tin lâm sàng và cận lâm sàng. Trong thực tiễn, lâm sàng thường dùng theo nghĩa hẹp. 

Vận dụng vào nghiên cứu tâm lý, trí tuệ, về cơ bản giống như trong y học, nhưng được mở rộng hơn và được vận dụng theo nhiều cách khác nhau. Các khâu chủ yếu bao gồm quan sát, nhờ trực giác rút ra nhận xét, khám bằng các kỹ thuật khác nhau, như cho tự vẽ rồi chẩn đoán qua hình vẽ, hỏi chuyện, ... Đây là phương pháp chính của các nhà Phân tâm học và của Piagie. Ngày nay dùng nhiều trong tâm lý học trị liệu và một số ngành tâm lý học khác.

Phương pháp thực nghiệm:

Các phương pháp đo nghiệm và lâm sàng, thực chất cũng là thực nghiệm, nhưng là thực nghiệm ngắn gọn và không đầy đủ. Các phương pháp thực nghiệm được xây dựng bài bản và đầy đủ hơn. Chúng được dùng khá phổ biến để nghiên cứu trí tuệ. Tùy theo mục đích làm bộc lộ những yếu tố hiện có và sẽ có trong quá trình phát triển trí tuệ của trẻ hay hình thành yếu tố tâm lý mới, theo đó có 2 loại: thực nghiệm phát hiện và thực nghiệm hình thành. Thực nghiệm phát hiện có chức năng chủ yếu là chẩn đoán, thực nghiệm hình thành, chức năng này mờ nhạt hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà tâm lý học đã sử dụng thực nghiệm hình thành để chẩn đoán trình độ và xu hướng phát triển trí tuệ của trẻ em. Đây là phương pháp rất được tin dùng và có kết quả đáng tin cậy.

Ngoài ra, để nghiên cứu trí tuệ còn dùng những phương pháp khác, như phương pháp so sánh trẻ em sinh đôi, phương pháp phân tích tiểu sử cá nhân, phương pháp nghiên cứu cơ chế làm việc của não, phương pháp nghiên cứu so sánh,v.v. Mỗi phương pháp có thế mạnh và hạn chế, do đó, để nghiên cứu, thường lựa chọn và sử dụng một tổ hợp các phương pháp khác nhau.
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